ỦY BAN NHÂN DÂN  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM     

    TỈNH PHÚ THỌ


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          ––––––                                              ––––––––––––––––––––

Số:  617/2004/QĐ-UB

          Việt Trì, ngày  3  tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ 

V/v Thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá KXI

nhiệm kỳ 2004 – 2009

 UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 Căn cứ điều 17 Luật bầu cử đại biểu HĐND ngày 26/11/2003;

Sau khi thống nhất với Th​ờng trực HĐND tỉnh và Ban Th​ường trực UBMTTQ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2009 một ban bầu cử (Có danh sách kèm theo)

Điều 2:  Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh bầu Tr​ởng ban, Phó ban, Th​ ký và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo điều 17 luật bầu cử đại biểt HĐND

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các ông bà có tên trong danh sách các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh căn cứ quyết định thực hiện.







TM. UBND TỈNH PHÚ THỌ 







    CHỦ TỊCH









Ngô Đức Vượng








     (Đã ký)

DANH SÁCH CÁC BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH PHÚ THỌ

KHÓA XVI NHIÊMK KỲ 2004 –2009


(Kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UB ngày 3/3/2004 của UBND tỉnh)

Thành phố việt trì

*Ban bầu cử đơn vị số 1:


1. Bà Trần Thị Loan

Phó Chủ tịch HĐND thành phố


2. Bà: Lê Thị Kim


Chủ tịch Hội Phụ Nữ Thành phố


3. Bà: Nguyễn Thị Kim Khánh
Chuyên Viên HĐND Thành phố


4. Ô: Dương Quốc Khánh
Chủ tịch UBND phường Bạch Hạc


5. Ô: Nhạc Văn Tiến 

Chủ tịch HĐND phường Bến Gót


6. Ô: Đào Văn Thọ


Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu


7. Ô: Vũ Mạnh Sinh

Chủ tịch UBMTTQ xã Trưng Vương


8. Ô: Vũ Văn Đức 


Chủ tịch HĐND phường Thọ Sơn


9. Ô: Nguyễn Văn Xuân

Chủ tịch UBND xã Sông Lô


10. Ô: Lê Văn Khôi

Chủ tịch UBMTTQ phường Tiên Cát


11.Ô: Bùi Trọng Khải

Chủ tịch HĐND phường Gia Cẩm

*Ban bầu cử đơn vị số 2:


1. Ô: Nguyễn Huy Hoàng

Phó chủ tịch UBND thành phố


2. Ô: Bùi Văn Tư



Trưởng ban tổ chức thành uỷ


3. Bà: Đinh Thị Thu Hương

Bí Thư đoàn TNCSHCM thành phố


4. Ô: Đào Mạnh ấm


Chủ tịch UBND phường Nông Trang


5. Ô: Lê Hoan



Chủ tịch UBMTTQ P.Tân Dân


6. Bà: Nguyễn Thị Niên


Chủ tịch HĐND phường Dữu Lâu


7. Ô: Trần Danh Được


Chủ tịch UBMTTQ P. Vân Cơ


8. Ô: Nguyễn Văn Tiến


Chủ tịch UBMTTQ xã Thuỵ Vân


9. Ô: Nguyễn Đình Mạnh


Chủ tịch HĐND xã Vân Phú


10. Ô: nguyễn Văn Trình


Chủ tịch UBND xã Phượng Lâu


11. Ô: Phan Văn Toản


Chủ tịch UBND xã Minh Nông


12. Ô: Nguyễn Mạnh Hoàn

Chủ tịch HĐND xã Minh Phương

Thị xã Phú thọ

*Ban bầu cử đơn vị số 3:


1. Ô: Lê Văn Tuyển

 Chủ tịch UBND Thị Xã


2. Ô: Nguyễn Sơn Hồng

Chủ tịch UBMTTQ Thị xã


3. Ô: Trần Thái


Trưởng phòng Tổ chức Lao động và xã hội


4. Ô: Trương Nguyên Hồng
Chủ tịch HĐND Thị xã


5. Ô: Đinh Hữu Lợi

Trưởng Ban tổ chức Thị uỷ


6. Ô: Hà Hồng Dương

Chủ nhiệm UB kiểm tra Thị uỷ


7. Ô: Phùng Đức Quang

Trưởng Công An Thị xã


8. Ô: Phạm Kim Vinh

Trưởng phòng Tư Pháp


9. Bà: Vũ Thị Hoà


Chủ tịch Hội Phụ Nữ


10:Bà: Nguyễn Thị Tước

Chủ tịch Liên đoàn Lao động


11.Ô: Nguyễn Xuân Thịnh
Bí Thư đoàn TNCSHCM thị xã

Huyện Đoan Hùng

*Ban bầu cử đơn vị số 4:


1. Ô: Đinh Cương Quyết

Phó Chủ tịch HĐND huyện


2. Ô: Nguyễn Văn Hoá

Phó Chủ tịch UBND huyện


3. Ô: Nguyễn Tiến Độ

Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ


4. Ô: Nguyễn Đức Việt

Trưởng phòng Tài chính KHTM


5. Ô: Nguyễn Đức Nhưng
Trưởng Công An huyện


6. Ô: Nguyễn Xuân Tuyên
Chủ tịch Hội Nông dân


7. Bà: Nguyễn Thị Tỵ

Chủ tịch Hội Phụ nữ


8. Bà: Vũ Tùng Anh

Bí Thư đoàn Thanh niên CSHCM


9. Ô: Cao Đức Hấn


Phó Chủ nhiệm UB kiểm tra huyện uỷ


10. Ô: Phùng Văn Hoà

Chủ tịch HĐND xã Hùng Quan

11.Ô: Lê Hồng Thao

Chủ tịch HĐND xã Phong Phú

*Ban bầu cử đơn vị số 5:


1. Ô: Hoàng Văn Tiến

Phó Bí thư TT huyện uỷ


2. Ô: Nguyễn Đình Thu

Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ


3. Ô: Nguyễn Thanh Bình
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ


4. Ô: Đỗ Xuân Thông

UBMTTQ huyện


5. Ô: Hoàng Chắt


Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện


6. Ô: Lâm Vi Bảo


Chủ tịch Liên đoàn huyện


7. Ô: Nguyễn Quang Thọ

Phó Ban Tổ chức huyện


8. Ông: Nguyễn Trung Phấn
Cán bộ Tuyên giáo Huyện uỷ

9. Ô: Nguyễn Hưng Tiến

Chủ tịch HĐND Thị trấn Đoan Hùng


10. Ô: Vũ Đinh Quang

Chủ tịch HĐND xã Sóc Đăng

11.Ô: Vũ Văn Bính

Chủ tịch HĐND xã Hùng Long

Huyện Hạ Hoà

*Ban bầu cử đơn vị số 6:


1. Ô: Phạm Xuân Khai

Phó Chủ tịch UBND huyện


2. Ô: Nguyễn Mạnh Chí

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


3. Ô: Chu Đình Hựp

Phó Trưởng phòng TC Lao động XH huyện


4. Ô: Phạm Văn Lưu

Chủ tịch UBMTTQ huyện


5. Bà: Vũ Thị Hồng Lưỡng
Phó Chủ tịch HPN huyện


6. Ô: Nguyễn Văn Chăm

Bí Thư ĐU CT HĐND xã Xuân áng


7. Ô: Phan Ngọc Thắng

Bí thư ĐU CT HĐND xã Hiền Lương


8. Ô: nguyễn Văn Thành

Bí thư ĐU CT HĐND xã Minh Côi


9. Ô: Đặng Trung Hà

Bí Thư ĐU CT HĐND xã Vô Tranh


10. Ô: nguyễn Văn Thành
Bí thư ĐU xã Đan Hà

11.Ô: Nguyễn Quang Học
Bí Thư ĐU CT HĐND xã Đại Phạm

*Ban bầu cử đơn vị số 7:


1. Ô: Nguyễn Văn Khoẻ

Phó Chủ tịch UBND huyện


2. Ô: Trần Quốc Dũng

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


3. Ô: Hà Văn Việt


 Trưởng phòng TC Lao động XH huyện


4. Ô: nguyễn Văn Bình

Thường Trực UBMTTQ huyện


5. Bà: Hoàng Thị Hậu                 Chủ tịch HPN huyện


6. Ô: Lê Quốc Chinh

Phó Ban tổ chức huyện


7. Ô: nguyễn Xuân Trường
Bí  thư ĐU CT HĐND xã Lệnh Khanh


8. Ô: nguyễn Đức Trình

Bí thư ĐU Thị trấn Hạ Hoà


9. Ô: Đặng Hồng Tân

Bí Thư ĐU CT HĐND xã Hương Xạ


10. Ô: Bùi Văn Tặng

Bí thư ĐU xã Vĩnh Trân

11.Ô: Trần Xuân Sính

Bí Thư ĐU CT HĐND xã Gia Điền

Huyện Thanh Ba

*Ban bầu cử đơn vị số 8:


1. Bà: Mai Thị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND huyện


2. Ô: Bùi Kim Soạn

Chủ nhiệm UB KT huyện uỷ


3. Ô: Bùi Quang Hiển 

 Trưởng phòng TC Lao động XH huyện


4. Ô: Khúc xuân Điều

Bí Thư ĐU Thị trấn huyện Thanh Ba


5. Ô: nguyễn Xuân Thưởng
Chủ tịch HCCB huyện


6. Ô: Nguyễn Minh Dục

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


7. Ô: Lê Văn Ký


Chủ tịch UBND xã Yển Khê


8. Ô: Lã Ngọc Hồng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện


9. Ô: Cao Trong Minh

Chủ tịch UBMTTQ huyện


10. Ô: Hoàng Văn Mai

Bí thư ĐU xã Ninh Dân

11.Ô: Hoàng Văn Bộ

Trưởng phòng Tư pháp huyện

*Ban bầu cử đơn vị số 9:


1. Ô: Nguyễn Hữu Vinh

Phó Chủ tịch HĐND huyện


2. Ô: Mè Văn Đã


Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ


3. Ô: nguyễn Địch Thuần

Chủ tịch Hội Nông dân huyện


4. Ô: Hoàng Văn Phượng

Trưởng công an Huyện


5. Ô: Lê Quang Vũ


Trưởng phòng VHTTTT

6. Bà: Phạm Thị Tuệ

Phó Chủ tịch HPN huyện


7. Ô: nguyễn Chí Thành

Bí  thư  huyện đoàn


8. Ô: Trịnh Tiến Thọ

Chủ tịch UBND xã Khải Xuân


9. Ô: Nguyễn Văn Mỹ

Bí Thư ĐU xã Lưỡng Lỗ


10. Ô: Lại Tiến Lập

Bí thư ĐU xã Đông Thành

11.Ô: Nguyễn Văn Nhất

Chủ tịch UBND xã Chí Tiên

Huyện Cẩm Khê

*Ban bầu cử đơn vị số 10:


1. Ô: Hoàng Văn Hà

Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ


2. Ô: Hà Kiều Lịch


Phó Chủ nhiệm UBDS GĐTE


3. Ô: Lê Văn Cầu


Phó Ban tuyên giáo Huyện uỷ


4. Ô: Trần Văn Thìn

Bí Thư ĐU xã Ngô Xá

5. Ô: Nguyễn Văn Luỹ

Bí thư ĐU xã Phượng Vĩ


6. Ô:Trần Văn Thành

Bí Thư ĐU xã Văn Bán


7. Ô: Hoàng Minh Quân

Bí thư ĐU xã Tuy Lộc


8. Ô: Đỗ Văn Lợi


Bí Thư Đu xã Phương Xá


9. Ô: Trịnh Trọng Bách

Bí Thư Đu xã Tùng Khê


10. Ô: Hoàng ngũ Hổ

Bí Thư ĐU xã Sơn Nga

11.Ô: Trần Văn Đống

Bí Thư ĐU xã Sai Nga

*Ban bầu cử đơn vị số 11:


1. Trần Thị Tiến


Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện uỷ


2. Ô: Trần Quốc Dũng

Phó Ban TC Huyện uỷ


3. Ô: Đỗ Văn Cầm


Phó Chủ nhiệm UBDSGĐTE


4. Bà: Vũ Thị Sáng


Bí Thư ĐU xã Hưng Lung

5. Ô: Hà Ngọc Lan


Bí thư ĐU Thị trấn Sông Thao

6. Ô: Hoàng Xuân Lệ

Bí Thư ĐU xã Yên Tập


7. Ô: Cao Văn Mỹ


Bí thư ĐU xã Văn Khúc


8. Ô: Trần Xuân Thu

Bí Thư Đu xã Phú Lạc


9. Ô: Phạm Ngọc Kiệm

Bí Thư Đu xã Cát Trù


10. Ô: Nguyễn thanh Khương
Bí Thư ĐU xã Yên Dưỡng

11.Ô: Vi Ngọc Bích 

Bí Thư ĐU xã Đồng Lương

                                Huyện Phù Ninh

*Ban bầu cử đơn vị số 12:


1. Ô: Đỗ Văn Cát


Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ


2. Ô: Phùng Phương Hữu

Bí Thư ĐU Chủ tịch UBND xã Phú Lộc

3. Ô: nguyễn Tiến Lượng

Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ


4. Ô: Đỗ Hữu Tượng

Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ

5. Ô: Đặng Duy Quang

Bí thư ĐU xã Liên Hoa


6. Ô:Lê Văn Sỹ


Chủ tịch UBND xã Trạm Thản


7. Ô: Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND xã Tiên Phú


8. Ô: Trần Đức Lộc

Bí Thư Đu xã Trung Giáp


9. Ô: Trần Văn Liên

Chủ tịch UBND xã Trị Quận


10. Ô: Nguyễn Văn Thu

Chủ tịch UBND xã Bảo Khanh

11.Ô: Chu Văn Mưu

Bí Thư ĐU xã Hạ Giáp

12. Ô: Triệu Quang Thắng
chủ tịch UBND xã Gia Thanh

13. Ô: Phạm Ngọc Tuấn

Chủ tịch UBND xã Tiên Du

*Ban bầu cử đơn vị số 13:


1. Ô: Vũ Viết Thanh

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


2. Ô: nguyễn Thái Long

Chủ tịch UBND thị trấn Phong Châu


3. Ô: Nguyễn Văn Chiểu

Chuyên viên Ban tổ chức Huyện uỷ


4. Ô: Hồ Văn Chiến

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện Uỷ

5. Ô: Bùi Trọng Luật

chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú


6. Ô: Đặng Ngọc Viên

Chủ tịch UBND xã Kim Đức


7. Ô: Hoàng Long Quân

Bí thư ĐU xã An Đạo


8. Ô: Khuất Văn Trọng

Bí Thư Đu xã Phù Ninh


9. Ô: Trần Quang Ninh

Chủ tịch UBND xã Bình Bộ


10. Ô: Nguyễn Văn Đằng

Chủ tịch UBND xã Từ Đà

11.Ô: Nguyễn Hữu Bình

Chủ tịch UBND xã Hùng Lô

                             Huyện Lâm Thao

*Ban bầu cử đơn vị số 14:


1. Bà: Nguyễn Thị Cúc

Phó Chủ tịch HĐND huyện


2. Ô: Nguyễn Đức Tân

Chánh Thanh tra huyện

3. Ô: Khổng Mạnh Hùng

Bí Thư Huyện đoàn


4. Ô: Nguyễn Văn Liễu

Bí Thư ĐU CT HĐND xã Xuân Lũng

5.Ô: Nguyễn Văn Bảo

Chủ tịch HĐND xã Xuân Huy


6. Ô: Nguyễn Văn Luật

Bí Thư ĐU Chủ tịch HĐND xã Tiên Kiên


7. Ô: Triệu Văn Lạc

Bí Thư ĐUChủ tịch HĐND xã Hy Cương


8. Ô: Hoàng Văn Tiến

Bí Thư Đu CT HĐND xã Thanh Đình


9. Ô: Nguyễn Thanh Vân

Chủ tịch UBND xã Chu Hoá


10. Bà: Trần Thị Thắng

Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn

11.Ô: Nguyễn Trọng Hiển
Chủ tịch UBND Thị trấn Lâm Thao

12. Ô: Phạm Văn Chu

Bí Thư ĐU Chủ tịch HĐND xã Hợp Hải

*Ban bầu cử đơn vị số 15:


1. Ô: Lê Hữu Hoà


Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


2. Ô: Cao Thế Bảo


Chủ tịch UBMTTQ huyện


3. Ô: Trần Tiến Giáp

Trưởng phòng Tổ chức LĐ& XH huyện


4. Bà: Đặng Thị Chính

Chủ tịch Hội PN huyện


5. Ô: Trần Xuân Cầu

Chủ tịch UBND xã Sơn Vi

6. Ô: Nguyễn Văn Nhường
Bí thư ĐU CT HĐND xã Kinh Kệ


7. Ô: nguyễn Văn Hải

Bí  thư  ĐU CT HĐND xã Sơn Dương

8. Ô: Bùi Mạnh Chữ

Chủ tịch HĐND xã Tứ Xã


9. Ô: Cao Ngọc Hán

Bí Thư ĐU xã Cao Xá


10. Ô: Đào Minh Tuấn

Bí thư ĐU CT HĐND xã Bản Nguyên

11.Ô: Đào Đức Cảnh

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại

                             Huyện Tam Nông

*Ban bầu cử đơn vị số 16:


1. Ô: Phạm Văn Phú

Phó Bí Thư Huyện uỷ


2. Ô: Triệu Quang Kết

Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Ô: Phan Văn Ngọc

Trưởng phòng tổ chức LĐ &XH huyện


4. Ô: Nguyễn Đình Bốn

Phó Chủ tịch HĐND huyện

5.Ô: Khổng Minh Xuyến

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


6. Ô: Cao Văn Mỹ


Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh uỷ


7. Ô: Điêu Ngọc Hàm

Chủ tịch UBMTTQ Huyện


8. Ô: Bùi Văn Điệp

Trưởng Công An Huyện


9. Bà: Hà Thị Xoán

Chủ tịch Hội LH PN huyện


10. Ô: Trần Văn Minh

Chủ tịch HCCB Huyện

11.Ô: Nguyễn Quang Luận
Chủ tịch Hội Nông dân Huyện

                             Huyện Thanh Thuỷ

*Ban bầu cử đơn vị số 17:


1. Ô: Phan Huy Thông

Q. Chủ tịch UBND huyện


2. Ô: Nguyễn Văn Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Ô: Vũ Văn Chung

Phó Chủ tịch HĐND huyện


4. Ô: Khuất Dũng Quế

Trưởng phòng TC LĐ & XH huyện

5.Ô: Nguyễn Văn Thạo

Chủ tịch UBMTTQ huyện


6. Ô: Nguyễn Đức Lương

Trưởng Ban tổ chức huyện uỷ

7. Ô: Hoàng Văn Bính

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ


8. Ô: Vũ Trọng Tuất

Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ


9. Ô: Đỗ Bá Hữu


Chủ tịch Hội CCB Huyện


10. Bà: Trần Thị Hồng Liên
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

11.Ô: Hoàng Tâm


Trưởng Công an huyện

12. Ô: Bùi Chí Thanh

Thanh Tra phòng Tư Pháp

13. Ô: Nguyễn Văn Hoà

Trưởng phòng TC - KH –TM huyện

                              Huyện Yên Lập

*Ban bầu cử đơn vị số 18:


1. Bà: Hà Thị Minh

Chủ tịch UBND huyện


2. Ô: Bùi Trung Kiên

Phó Chủ tịch HĐND huyện

3. Ô: Nguyễn Văn Quân

Trưởng phòng TC LĐ & XH huyện


4. Ô: Hoàng Đức Xuân

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

5.Ô: Nguyễn Tiến Hậu

Chủ tịch UBMTTQ huyện


6. Bà: Hoàng Thị Ngẫm

Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện


7. Bà: Ngô Thị Thành

Trưởng phòng VHTT-TT


8. Ô: Lê Quang Lập

Chủ tịch Hội CCB Huyện


9. Ô: Nguyễn Mạnh Thì

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ


10. Ô: Hà Quang Vinh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

11.Ô: Trần Quốc Hùng

Trưởng phòng Tư pháp huyện

                              Huyện Thanh Sơn

*Ban bầu cử đơn vị số 19:


1. Bà: Nguyễn Thị Thinh

Phó Chủ tịch UBND huyện


2. Ô: Đình Bằng Đà

Trưởng phòng NNPTNT huyện

3. Ô: Đinh Chu Tịch

Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện


4. Ô: Lê Đức Thịnh

Trưởng phòng NNvà PTNT huyện

5.Ô: Vương Bá Lương

Chủ tịch UBND Thị trấn Thanh Sơn


6. Ô: Tạ Văn Ngọ


Trưởng phòng văn hoá thông tin


7. Ô: nguyễn Huy Hùng

Chuyên viên phòng GD&ĐT


8. Ô: Đinh Phúc Hạnh

Phó Ban tổ chức huyện uỷ


9. Ô: Quách Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã Thắng Sơn


10. Ô: Nguyễn Thái Tư

Bí thư ĐU xã Võ Miếu

11.Ô: Đinh Văn An

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

*Ban bầu cử đơn vị số 20:


1. Ô: Đinh Hồng Thao

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ


2. Bà: Hà Thị Liền


Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Huyện

3. Ô: Đoàn Viết Toàn

Trưởng phòng thống kê huyện


4. Ô: Đinh Hoà Bình

Bí Thư ĐU xã Minh Đài

5.Ô: Tạ Diên Hồng


Phó Chủ nhiệm UBDSGĐ & TE


6. Ô: Trần Vểnh


Bí Thư ĐU xã Xuân Đài


7. Ô: Đoàn Viết Tuấn

Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ


8. Ô: Nguyễn Xuân Hải

Chuyên viên phòng GD & ĐT


9. Ô: Hà Thanh Bằn

Chủ tịch UBND xã Lai Đồng


10. Ô: Phùng Đức Nam

Uỷ viên Uỷ Ban kiểm tra huyện uỷ

11.Ô: Phùng Văn Lẫm

Bí Thư ĐU xã Mỹ Thuận

